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1. Giới thiệu   
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP) đã trở thành hiệp định thương 
mại tự do đầu tiên của Việt Nam có các quy định liên 
quan đến lao động. Cũng như các hiệp định thương 
mại tự do (FTA) thế hệ mới khác, Hiệp định CPTPP 

không đưa ra tiêu chuẩn riêng về lao động mà chỉ 
khẳng định lại các tiêu chuẩn lao động được nêu 
trong Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO) về những nguyên tắc và quyền cơ bản 
trong lao động mà tất cả các nước thành viên CPTPP 
đều có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và thực thi với 
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tư cách thành viên ILO. Tuy nhiên, bên cạnh việc 
khẳng định lại, Hiệp định CPTPP có đưa ra các cam 
kết bắt buộc với các quốc gia là thành viên và một 
số chế tài có thể được áp dụng trong trường hợp các 
quốc gia thành viên không thực thi đúng cam kết. 

Tiền thân của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính là Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hiệp định 
Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định 
thương mại tự do được đàm phán từ tháng 3/2010, 
bao gồm 12 nước thành viên là Hoa Kỳ, Canada, 
Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật 
Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. TPP 
được chính thức ký ngày 04/02/2016 và dự kiến sẽ 
có hiệu lực từ 2018. Tuy nhiên, đến tháng 01/2017, 
Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi TPP, khiến TPP không thể 
đáp ứng điều kiện có hiệu lực như dự kiến ban đầu. 
Tháng 11/2017, 11 nước thành viên TPP ra Tuyên bố 
chung thống nhất đổi tên TPP thành Hiệp định Đối 
tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP). CPTPP được chính thức ký kết vào tháng 
03/2018 bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP 
(không bao gồm Hoa Kỳ). CPTPP sẽ có hiệu lực nếu 
ít nhất 6 nước hoặc một nửa số thành viên CPTPP 
phê chuẩn hiệp định này. Vấn đề lao động được quy 
định trong chương 19 của Hiệp định TPP được giữ 
nguyên trong Hiệp định CPTTP.

2. Tổng quan nghiên cứu  
Chương 19 của Hiệp định CPTPP về vấn đề lao 

động nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội nói 
chung và nhất là của tổ chức công đoàn với tư cách 
là tổ chức đại diện cho người lao động.

Liên quan đến vấn đề này cũng đã có một số 
nghiên cứu như: Phạm Trọng Nghĩa (2014), Nguyễn 
Anh Tuấn (2016) và một số bài viết của các chuyên 
gia trên Tạp chí kinh tế đối ngoại, Tạp chí luật học. 
Tuy nhiên các nghiên cứu trên đề cập đến tổng thể 
của Hiệp định, bao gồm nhiều nội dung chứ chưa có 
nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề lao động được quy 
định trong chương 19 của Hiệp định CPTPP.

Đối với vấn đề lao động trong Hiệp định CPTPP, 
tác giả thấy cần thiết phải có các nghiên cứu chuyên 
sâu vì vấn đề này có tác động rất lớn đến xã hội 
nói chung và người lao động nói riêng. Trong phạm 
vi bài viết này, tác giả đưa ra một góc nhìn trong 
mối liên hệ giữa các tuyên bố của Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) và các quy định của Hiệp định 
CPTPP về vấn đề lao động và hy vọng trong tương 
lai sẽ xuất hiện các công trình nghiên cứu riêng về 

vấn đề này.
3. Một số vấn đề cơ bản về lao động trong Hiệp 

định CPTPP    
3.1. Lý do và các tiêu chuẩn lao động của Tổ 

chức lao động thế giới ILO được quy định trong 
Hiệp định CPTPP    

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn đề bảo đảm 
quyền lợi của người lao động ngày càng được coi 
trọng trên cơ sở coi người lao động là người trực tiếp 
làm ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong thương 
mại quốc tế nên trước hết họ phải được bảo đảm các 
quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. Đây 
là cách tiếp cận của các FTA thế hệ mới và đang 
trở thành một xu thế trong những năm gần đây trên 
thế giới. Vào thời điểm thành lập Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) năm 1995, mới có 4 FTA có 
nội dung về lao động. Đây cũng là một trong những 
lý do mà sau khi ra Tuyên bố năm 1998 về Những 
nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động, đến 
năm 2008, ILO tiếp tục thông qua Tuyên bố về thúc 
đẩy việc bảo đảm quyền lợi người lao động trong 
quá trình toàn cầu hóa công bằng.

Việc đưa nội dung về lao động vào các FTA còn 
có mục đích bảo đảm môi trường cạnh tranh công 
bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. Một 
nước duy trì tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và 
các điều kiện lao động không được xác lập trên cơ 
sở thương lượng được cho là sẽ có chi phí sản xuất 
thấp hơn so với nước thực hiện những tiêu chuẩn 
cao hơn để bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của 
người lao động. Do đó, để tránh cạnh tranh không 
bình đẳng thông qua việc không bảo đảm các điều 
kiện làm việc cơ bản cho người lao động, các nước 
tham gia Hiệp định CPTPP đưa ra những cam kết 
riêng về lao động trong một chương riêng của Hiệp 
định. 

Hiệp định không đưa ra các tiêu chuẩn mới về 
lao động. Những tiêu chuẩn được đề cập trong Hiệp 
định CPTPP chính là các tiêu chuẩn lao động được 
nêu tại Tuyên bố năm 1998 của ILO, bao gồm:

- Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể 
của người lao động và người sử dụng lao động: Theo 
Công ước số 87 và Công ước số 98 của ILO.

- Xóa bỏ lao động cưỡng bức và lao động bắt 
buộc: Theo Công ước số 29 và Công ước số 105 
của ILO.

- Cấm sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ các hình 
thức lao động trẻ em tồi tệ nhất: Theo Công ước số 
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138 và Công ước số 182 của ILO.
- Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về việc 

làm và nghề nghiệp: Theo Công ước số 100 và Công 
ước số 111 của ILO.

Tính đến năm 2016, Việt Nam đã phê chuẩn 5 
trong 8 công ước cơ bản nói trên, đó là Công ước 
số 100 về Trả công bình đẳng giữa lao động nam 
và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang 
nhau (phê chuẩn năm 1997); Công ước số 111 về 
Phân biệt đối xử trong làm việc và nghề nghiệp (phê 
chuẩn năm 1997); Công ước số 138 về Tuổi tối thiểu 
được đi làm việc (phê chuẩn năm 2003) và Công 
ước số 182 về Nghiêm cấm và những hành động 
khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi 
tệ nhất (phê chuẩn năm 2000); Công ước số 29 về 
Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc (phê chuẩn năm 
2007). Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu 3 
công ước cơ bản còn lại.

Việc phê chuẩn hay gia nhập các công ước quốc 
tế là công việc hệ trọng, cần có sự cân nhắc thấu đáo 
sao cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm và vì lợi ích 
quốc gia. Tuy nhiên, Điều 2 của Tuyên bố 1998 ILO 
đã khẳng định là các quốc gia thành viên ILO, dù đã 
phê chuẩn hay chưa phê chuẩn 8 công ước này đều 
có nghĩa vụ phải tôn trọng, thúc đẩy và hiện thực 
hóa một cách có thành ý 8 công ước cơ bản này. Đây 
là sự khác biệt cơ bản về mặt nghĩa vụ tuân thủ giữa 
tám công ước cơ bản với các công ước ILO khác.

Do đó, có thể thấy các yêu cầu về lao động trong 
ILO cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với các quốc 
gia thành viên CPTPP. Là thành viên có trách nhiệm 
của ILO, Việt Nam luôn khẳng định cam kết tôn 
trọng thúc đẩy và thực hiện các tiêu chuẩn cơ bản 
của Tổ chức này.

3.2. Một số điểm cơ bản về lao động trong hiệp 
định CPTPP   

Đối với những nội dung liên quan đến xóa bỏ lao 
động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa bỏ phân biệt 
đối xử trong lao động thì về cơ bản, hệ thống pháp 
luật của Việt Nam đã phù hợp với các tiêu chuẩn 
của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã và 
đang triển khai một số chương trình hành động quốc 
gia để thực thi các tiêu chuẩn trên trong thực tiễn. 
Để tương thích với các tiêu chuẩn của ILO và cam 
kết CPTPP cũng như để bảo đảm tốt hơn các quyền 
cơ bản của người lao động, Việt Nam khẳng định sẽ 
tiếp tục hoàn thiện luật pháp và các cơ chế liên quan 
như: áp dụng chế tài hình sự đối với hành vi sử dụng 
lao động cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc; cấm 

phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và 
nghề nghiệp; bảo đảm quyền tiếp cận việc làm bình 
đẳng của phụ nữ, bãi bỏ quy định cấm phụ nữ tham 
gia vào một số ngành nghề, công việc cụ thể.

Đối với cam kết về đảm bảo điều kiện lao động 
liên quan tới lương tối thiểu, giờ làm việc và an toàn 
lao động, hệ thống luật pháp của Việt Nam về cơ 
bản đã quy định đầy đủ về những nội dung này nên 
không có yêu cầu về việc sửa đổi, bổ sung.

Về quyền thành lập tổ chức đại diện của người 
lao động, theo Hiệp định, Việt Nam cũng như tất 
cả các nước tham gia CPTPP phải tôn trọng và bảo 
đảm quyền của người lao động trong việc thành lập 
và gia nhập tổ chức của người lao động tại cơ sở. 
Tổ chức của người lao động tại cơ sở có thể lựa 
chọn gia nhập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 
hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
để được chính thức hoạt động và sẽ chỉ được hoạt 
động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chấp nhận đăng ký theo một quy trình minh bạch và 
được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm 
pháp luật. Tổ chức của người lao động, sau khi hoàn 
thành việc đăng ký, sẽ có một số quyền tự chủ phù 
hợp với quy định của ILO và pháp luật Việt Nam. 
ILO cũng như CPTPP luôn nhấn mạnh việc tất cả 
các tổ chức của người lao động phải tuân thủ hiến 
pháp, pháp luật của nước sở tại cũng như phải hoạt 
động phù hợp với tôn chỉ, mục đích và phương thức 
hoạt động đã được đăng ký.

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức của 
người lao động phải bảo đảm theo đúng các tiêu 
chuẩn của ILO là để đại diện, bảo vệ cho các quyền 
và lợi ích của người lao động tại doanh nghiệp mà 
họ làm việc thông qua các hình thức tương tác được 
quy định trong pháp luật bao gồm đối thoại, thương 
lượng tập thể, đình công và các hành động tập thể 
khác trong quan hệ lao động. Các tổ chức của người 
lao động không được phép tiến hành bất cứ hoạt 
động nào có khả năng xâm hại đến an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội cũng như không được tham 
gia bất cứ hoạt động nào ngoài tôn chỉ mục đích phù 
hợp với quy định của ILO và đã đăng ký với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.

Để đại diện, bảo vệ một cách hiệu quả quyền lợi 
và lợi ích của người lao động như đã nêu trên, Hiệp 
định cũng bao gồm các nội dung nhằm bảo vệ tổ 
chức của người lao động để không bị người sử dụng 
lao động can thiệp và phân biệt đối xử nhằm vô hiệu 
hóa hoặc làm suy yếu khả năng đại diện, bảo vệ cho 
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quyền lợi của người lao động, bảo đảm nghĩa vụ 
thương lượng thiện chí của người sử dụng lao động 
khi tiến hành thương lượng tập thể với tổ chức của 
người lao động về tiền lương và các điều kiện lao 
động khác cho người lao động. 

Sau một thời gian chuẩn bị là 5 năm kể từ ngày 
Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam (tức là 
khoảng 7 năm kể từ khi ký Hiệp định), các tổ chức 
của người lao động ở cấp cơ sở có thể gia nhập hoặc 
cùng nhau thành lập tổ chức của người lao động ở 
cấp cao hơn như cấp ngành, cấp vùng theo đúng 
trình tự đăng ký được pháp luật quy định một cách 
công khai, minh bạch. Tôn chỉ, mục đích, trình tự, 
thủ tục thành lập các tổ chức của người lao động ở 
cấp cao hơn này cũng phải tuân thủ đầy đủ theo các 
quy định của pháp luật Việt Nam, không trái với các 
tiêu chuẩn của ILO. Thời gian chuẩn bị này là để 
Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như 
tổ chức bộ máy để bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho 
người lao động. Việc các nước dành một khoảng 
thời gian hợp lý để Việt Nam chuẩn bị là việc chưa 
từng có tiền lệ, thể hiện uy tín của Việt Nam trong 
việc thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế, trong 
đó có các cam kết về bảo đảm điều kiện làm việc tốt 
nhất cho người lao động.

3.3. Điểm khác biệt cơ bản giữa quy định của 
ILO và CPTPP 

CPTPP quy định những điều khoản về lao động 
rất chặt chẽ để đảm bảo các quốc gia thực hiện và 
thi hành những điều khoản đã ký kết. Nếu như trong 
Công ước ILO 182, điều khoản thực thi và cơ chế 
bảo đảm thực thi chủ yếu do bản thân quốc gia thực 
hiện, cụ thể là “Mỗi nước thành viên sẽ thành lập và 
chỉ định các cơ chế phù hợp để giám sát việc thực 
hiện các điều khoản của công ước này” (Điều 5), thì 
CPTPP đặt ra những yêu cầu chặt chẽ hơn về việc thi 
hành, về cơ cấu kiểm tra chung và đảm bảo các điều 
khoản được áp dụng một cách chặt chẽ trong thực 
tế đời sống. Tại Điều 19.5 của Hiệp định (Thư viện 
pháp luật, không năm xuất bản) quy định: 

“Điều 19.5: Thực thi luật lao động
1. Không Bên nào được từ chối thực hiện một cách 

hiệu quả luật lao động của mình thông qua chương 
trình hành động hoặc không hành động được duy 
trì và kéo dài theo cách ảnh hưởng đến thương mại 
hoặc đầu tư giữa các Bên sau khi Hiệp định này đi 
vào hiệu lực.

2. Nếu một Bên không tuân thủ nghĩa vụ theo 
Chương này thì quyết định mà Bên đó đưa ra về 

việc cung cấp nguồn lực thực thi pháp luật sẽ không 
biện minh cho hành động không tuân thủ đó. Mỗi 
Bên giữ lại quyền tự quyết thực thi hợp lý và quyền 
đưa ra những quyết định đúng đắn về việc phân bổ 
nguồn lực thực thi pháp luật cho các hoạt động thực 
thi luật lao động trong các quyền lao động cơ bản và 
những điều kiện công việc có thể chấp nhận được 
được liệt kê trong Điều 19.3.1 (Quyền lao động) và 
Điều 19.3.2 (Quyền lao động) miễn là việc thực hiện 
quyền tự quyết đó và những quyết định đó không đi 
ngược lại với nghĩa vụ qui định trong Chương này.

3. Không có điều gì trong Chương này được hiểu 
là ủy quyền cho các cơ quan thẩm quyền của một 
Bên thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật trong 
lãnh thổ của một Bên khác.”

Có thể thấy, việc thực thi pháp luật trong CPTPP 
được đặt ra kèm theo những chế tài ảnh hưởng trực 
tiếp tới lợi ích của các bên. Không chỉ nêu cao và 
đưa những mục tiêu lao động thành nghĩa vụ riêng 
của mỗi quốc gia thành viên mà Hiệp định CPTPP 
còn khuyến khích và đảm bảo các chế tài được thực 
hiện tác động trực tiếp tới thương mại và đầu tư của 
các quốc gia. Đây là những cam kết cụ thể nhằm 
đảm bảo rằng tất cả các Bên có thể tuân thủ cam 
kết trong Hiệp định và tận dụng được những lợi ích. 
Hiểu một cách đơn giản, nếu như Việt Nam không 
đáp ứng được các yêu cầu và thực thi pháp luật lao 
động trên thực tiễn, các ưu đãi về thuế quan, thương 
mại và đầu tư mà Việt Nam nhận được từ CPTPP có 
thể trực tiếp bị cắt bỏ. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 
19.5 ta cũng có thể thấy, CPTPP áp dụng việc xác 
định các bên tuân thủ nghĩa vụ hay không thông qua 
thực tế thực hiện mà không phải chỉ bởi các cố gắng 
chung mang tính nhà nước và không đem lại hiệu 
quả của mỗi Bên. Cụ thể, “Nếu một Bên không tuân 
thủ nghĩa vụ theo Chương này thì quyết định mà 
Bên đó đưa ra về việc cung cấp nguồn lực thực thi 
pháp luật sẽ không biện minh cho hành động không 
tuân thủ đó”. Xét trên thực tế Việt Nam là một nước 
đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng và 
thực thi pháp luật trên thực tiễn, đây sẽ là một trong 
những vấn đề lớn mà Việt Nam cần phải đưa ra xem 
xét.

Một điểm khác nữa khiến CPTPP là một thỏa 
thuận thực thi mang tính hiệu quả cao thể hiện ở 
việc CPTPP đặt ra các tiêu chuẩn cao nhằm cung cấp 
cho Việt Nam một động lực quan trọng để theo đuổi 
hiệp định. Một số bộ phận nhất định trong giới lãnh 
đạo đất nước kỳ vọng sẽ có thể sử dụng hiệp định 
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để thúc đẩy cải cách thực chất trong nước mà không 
phải chỉ là những quy định pháp lý mang tính giấy 
tờ, văn bản; vốn là một vấn đề tồn đọng lâu dài của 
Việt Nam mà đến nay vẫn chưa có phương hướng 
giải quyết cụ thể. CPTPP cam kết giúp đỡ các quốc 
gia thành viên, nắm bắt các cơ hội, và buộc chính 
quyền các nước tham gia CPTPP phải chú ý đến 
những thách thức đặc thù của mình; đồng thời đưa 
ra các định hướng giải pháp cơ bản đối với vấn đề 
lao động như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
(Điều 19.7), nhận thức cộng đồng và những đảm 
bảo về thủ tục (Điều 19.8)…Việc thiết lập và đặt ra 
Hội đồng lao động là cơ quan chung quản lý (Điều 
19.12) cũng không nằm ngoài mục tiêu hỗ trợ các 
nước thành viên thực thi các điều khoản của Hiệp 
định cũng như tạo một cơ chế giám sát việc thực thi 

một cách hiệu quả nhất.

4. Kết luận  

Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia và sắp tới 

sẽ thực thi CPTPP, chúng ta cần có cái nhìn tổng thể, 

thấu đáo về tất cả các vấn đề được quy định trong 

Hiệp định CPTTP nói chung và vấn đề lao động nói 

riêng. Trên cơ sở Hiệp định CPTPP, Việt Nam cần nội 

luật hóa các cam kết đã được đưa ra để đáp ứng các 

yêu cầu cũng như các khuyến nghị của Tổ chức Lao 

động quốc tế (ILO). Có nhiều cơ hội cũng như thách 

thức đang chờ đón, hy vọng Việt Nam sẽ hội nhập 

nhanh chóng, người lao động được hưởng các tiêu 

chuẩn văn minh, được đối xử bình đẳng trên thực tế.
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